
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 63 Phạm Thúc Trực, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

09/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SAM FOOD

4101647094

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Mua bán hàng tạp hóa, tiêu dùng, công nghệ phẩm

4719(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thủy hải sản; Mua bán thịt và các sản phẩm 
từ thịt; Mua bán rau, hoa quả, trái cây; Mua bán đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột; Bán buôn hàng gia vị; Mua bán thực phẩm 
khác

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn bia, nước giải khát, nước khoáng các loại

4633

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây xanh, cây cảnh, hoa kiểng, hoa cảnh, hoa 
các loại

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bia, nước giải khát, nước khoáng các loại

4723

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, mua bán ký gửi hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SAM 
FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM TH SAM FOOD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902421777 
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây xanh, chăm sóc và duy trì cho: + Công viên 
và vườn hoa, + Nhà riêng và công cộng, + Công trình công 
cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh viện, cơ quan 
hành chính, nhà thờ...), + Khu đất đô thị (công viên, khu vực 
cây xanh, nghĩa trang...), + Cây trên trục cao tốc (đường bộ, 
đường tàu hỏa, xe điện, cảng), + Tòa nhà công nghiệp và 
thương mại;

8130

16. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

17. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

18. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trang trí nội ngoại thất

4330

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052084008052

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2A, Khu vực 1, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Lô 63 Phạm Thúc Trực, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TRƯƠNG THÀNH SÂM Nam
06/09/1984 Kinh Việt Nam

20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052084008052
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2A, Khu vực 1, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Lô 63 Phạm Thúc Trực, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THÀNH SÂM Nam

06/09/1984 Kinh Việt Nam

20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định
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